
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRỊ AN 

 
Số: 1000/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trị An, ngày 03 tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi làm Hòa giải viên hòa giải cơ sở 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRỊ AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật hoà giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hoà giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 

tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở, giai 

đoạn 2024 - 2030”; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của Hội đồng Nhân dân 

phường Trị An về việc sắp xếp, tổ chức lại các khu phố trên địa bàn phường Trị An; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thôi hòa giải viên của các khu phố trên địa bàn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Trị An. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho thôi làm Hòa giải viên hòa giải cơ sở đối với các ông (bà) có tên 

trong Danh sách kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng 

khu phố, Trưởng ban Công tác mặt trận các khu phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 

- TT Đảng ủy phường; 

- TT HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- BTT UBMTTQVN phường; 

- C, PCVP HĐND và UBND phường; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT-TH. Phượng 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRỊ AN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH  

Các ông (bà) được cho thôi làm Hòa giải viên hòa giải cơ sở  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/9/2026  

của Chủ tịch UBND phường Trị An) 

Stt  Giới 

tính 

Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Văn Hoa Khu phố Trị An Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố 1 (cũ) 

2 Ông Mai Xuân Dũng Khu phố Trị An Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố 1 (cũ) 

3 Bà Trần Thị Kim Lan Khu phố Trị An Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố 2 (cũ) 

4 Ông Lê Xuân Thủy Khu phố Trị An Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố 2 (cũ) 

5 Ông Lê Văn Nước Khu phố Trị An Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố 2 (cũ) 

6 Ông Lê Quang Tuyến Khu phố Trị An Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố 2 (cũ) 

7 Ông Ngô Đình Bình Khu phố Hiếu Liêm Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố 3 (cũ) 

8 Bà Trần Thị Trang Ngân Khu phố Hiếu Liêm Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố 3 (cũ) 

9 Ông Nguyễn Xuân Đào Khu phố Hiếu Liêm Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố 3 (cũ) 

10 Ông Đặng Thanh Bình Khu phố Hiếu Liêm Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố Hiếu Liêm (cũ) 

11 Ông Trần Sỹ Hùng Khu phố Hiếu Liêm Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố Hiếu Liêm (cũ) 

12 Bà Phạm Thị Hải Khu phố Hiếu Liêm Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố Hiếu Liêm (cũ) 

13 Ông Nguyễn Văn Thanh Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố 4 (cũ) 

14 Ông Đỗ Văn Kiên Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố 4 (cũ) 

15 Bà Nguyễn Thị Vĩnh Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải  

khu phố 4 (cũ) 

16 Ông Trần Đức Lễ Khu phố Mã Đà Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Mã Đà (cũ) 

17 Ông Nguyễn Chí Cường Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Mã Đà (cũ) 
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Stt  Giới 

tính 

Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

18 Ông Trần Văn Lương Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Mã Đà (cũ) 

19 Ông Nguyễn Linh Phương Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Mã Đà (cũ) 

20 Ông Trần Hữu Nghĩa Khu phố Mã Đà Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Rộp (cũ) 

21 Ông Võ Ngọc Tùng Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Suối Rộp (cũ) 

22 Ông Nguyễn Văn Ân Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Suối Rộp (cũ) 

23 Bà Trần Thị Phấn Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Suối Rộp (cũ) 

24 Bà Phạm Thị Thu Thảo Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Suối Rộp (cũ) 

25 Bà Lâm Thị Mỹ Hạnh Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Suối Rộp (cũ) 

26 Ông Nguyễn Văn Ngoan Khu phố Mã Đà Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Cây Sung (cũ) 

27 Ông Nguyễn Văn Trung Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Cây Sung (cũ) 

28 Bà Chung Hồng Phúc Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Cây Sung (cũ) 

29 Ông Nguyễn Văn Phương Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Cây Sung (cũ) 

30 Ông Nguyễn Đức Toàn Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Cây Sung (cũ) 

31 Ông Phan Văn Phương Khu phố Mã Đà Hòa giải viên, Tổ hoà giải 

khu phố Cây Sung (cũ) 

32 Ông Dương Ngọc Tài Khu phố Bà Hào Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Tượng (cũ) 

33 Ông Nguyễn Văn Thu Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Tượng (cũ 

34 Ông Nguyễn Văn Cường Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Tượng (cũ) 

35 Bà Nguyễn Thị Phia Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Tượng (cũ) 

36 Ông Nguyễn Văn Đực Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Tượng (cũ) 

37 Bà Nguyễn Thị Mai Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Tượng (cũ) 
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Stt Giới 

tính 

Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

38 Ông Võ Thuận Hải Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Bà Hào (cũ) 

39 Ông Lê Minh Cảnh Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Bà Hào (cũ) 

40 Ông Bùi Trọng Điệp Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Bà Hào (cũ) 

41 Ông Lê Hồng Châu Khu phố Bà Hào Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Trau (cũ) 

42 Ông Trần Huỳnh Thịnh Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Trau (cũ) 

43 Bà Nguyễn Thu Diễm Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Trau (cũ) 

44 Ông Trần Văn Chiến Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Trau (cũ) 

45 Ông Thạch Lương Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Trau (cũ) 

46 Ông Nguyễn Văn Tấn Khu phố Bà Hào Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Suối Trau (cũ) 

47 Ông Vũ Văn Lai Khu phố Vĩnh An 1 Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 

48 Ông Võ Văn Dũng Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 

49 Bà Nguyễn Thị Tâm Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 

50 Ông Phạm Đình Lăng Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 

51 Ông Lê Công Thời Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 

52 Ông Đỗ Anh Minh Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 

53 Bà Võ Thị Thu Hà Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 

54 Ông Ôn Văn Thanh Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 

55 Ông Nguyễn Thông Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 

56 Ông Trịnh Văn Chắn Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 

57 Ông Lý Sẹch Tống Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 1 (cũ) 
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Stt Giới 

tính 

Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

58 Ông Hồ Văn Phú Khu phố Vĩnh An 1 Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 2 (cũ) 

59 Ông Mai Văn Lai Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 2 (cũ) 

60 Ông Nguyễn Xuân Quốc Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 2 (cũ) 

61 Ông Trần Thanh Trí Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 2 (cũ) 

62 Ông Nguyễn Thanh Tùng Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 2 (cũ) 

63 Ông Võ Ngọc Thạnh Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 2 (cũ) 

64 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 2 (cũ) 

65 Ông Nguyễn Trọng Tản Khu phố Vĩnh An 1 Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

66 Ông Đoàn Đức Tuyên Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

67 Bà Huỳnh Thị Vân Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

68 Ông Bùi Đức Thọ Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

69 Ông Hoàng Văn Khẩn Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

70 Ông Trần Văn Long Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

71 Ông Tô Như Thế Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

72 Bà Nguyễn Thị Hòa Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

73 Bà Nguyễn Thị Thu Ba Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

74 Bà Nguyễn Thị Thúy Đài Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

75 Ông Đỗ Tiến Đạt Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 5 (cũ) 

76 Ông Đinh Quang Thắng Khu phố Vĩnh An 1 Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 8 (cũ) 

77 Ông Nguyễn Xuân Bát Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 8 (cũ) 
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Stt Giới 

tính 

Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

78 Ông Phan Công Phụng Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 8 (cũ) 

79 Ông Huỳnh Đông Kha Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 8 (cũ) 

80 Ông Hồ Văn Học Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 8 (cũ) 

81 Ông Hồ Xuân Ba Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 8 (cũ) 

82 Bà Lê Thị Lý Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 8 (cũ) 

83 Bà Bùi Thị Niên Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 8 (cũ) 

84 Bà Phùng Thị Thùy Tiên Khu phố Vĩnh An 1 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 8 (cũ) 

85 Ông Lê Văn Thực Khu phố Vĩnh An 2 Tổ trưởng, Tổ hòa giải khu 

phố Vĩnh An 3 (cũ) 

86 Ông Bùi Trọng Thưởng Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 3 (cũ) 

87 Bà Vũ Thị Tấm Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 3 (cũ) 

88 Bà Đặng Thị Ngọc Vân Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 3 (cũ) 

89 Bà Trần Thị Luyên Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 3 (cũ) 

90 Bà Đặng Thị Bình Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 3 (cũ) 

91 Ông Nguyễn Văn Phương Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 3 (cũ) 

92 Bà Nguyễn Thị Tính Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 3 (cũ) 

93 Ông Trần Đức Hậu Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 3 (cũ) 

94 Ông Trần Đình Hậu Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 3 (cũ) 

95 Ông Phạm Ngọc Tuấn Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 3 (cũ) 

96 Ông Vũ Mạnh Điển Khu phố Vĩnh An 2 Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 4 (cũ) 

97 Ông Phạm Đức Ứng Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 4 (cũ) 
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Stt Giới 

tính 

Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

98 Bà Nguyễn Thị Đồi Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 4 (cũ) 

99 Ông Nguyễn Văn Sang Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 4 (cũ) 

100 Ông Trần Công Huỳnh Khu phố Vĩnh An 2 Tổ trưởng, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

101 Ông Nguyễn Minh Huấn Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

102 Ông Nguyễn Tư Khánh Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

103 Ông Nguyễn Văn Hùng Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

104 Ông Nguyễn Văn Tuyển Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

105 Ông Lê Tiến Dũng Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

106 Bà Trần Thị Cúc Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

107 Ông Lê Trọng Thanh Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

108 Bà Nguyễn Thị Hòa Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

109 Bà Trần Thị Nội Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

110 Ông Phạm Xuân Thế Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

111 Ông Trương Văn Mân Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

112 Ông Đào Ngọc Thiện Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

113 Bà Đặng Thị Thu Hồng Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 6 (cũ) 

114 Ông Phạm Văn Quang Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 7 (cũ) 

115 Bà Phạm Thị Phương Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 7 (cũ) 

116 Ông Đoàn Minh Quang Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 7 (cũ) 

117 Ông Nguyễn Văn Nguyện Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 7 (cũ) 
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118 Ông Lê Đăng Kiểm Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 7 (cũ) 

119 Ông Đặng Quang Dũng Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 7 (cũ) 

120 Ông Lê Văn Soảng Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 7 (cũ) 

121 Bà Phạm Thị Loan Khu phố Vĩnh An 2 Hòa giải viên, Tổ hòa giải  

khu phố Vĩnh An 7 (cũ) 
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